
SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK 

BỆNH VIỆN ĐK BUÔN HỒ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BV-PĐD                          Buôn Hồ, ngày 28 tháng 11 năm 2025 

V/v mời chào giá hàng hóa đáp 

ứng nhu cầu khoa/phòng phục vụ 

cho công tác vệ sinh tại Bệnh viện 

đa khoa buôn hồ. 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng tạp hóa.  

       Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm hàng hóa đáp ứng nhu cầu phục vụ cho công 

tác vệ sinh tại các khoa/phòng. Bệnh viện kính mời các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt 

hàng trong danh mục có đủ kinh nghiệm, năng lực cung cấp hàng hóa xem xét tham gia chào 

giá các mặt hàng theo các nội dung sau: 

1. Danh mục các mặt hàng phục vụ cho công tác vệ sinh (Phụ lục đính kèm). 

2. Thời gian và yêu cầu báo giá: 

- Thời gian nhận báo giá: từ 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 11 năm 2025 đến 16 giờ 00 

phút ngày 05 tháng 12 năm 2025.  

- Báo giá của các đơn vị phải có hiệu lực tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá, được ký 

và đóng dấu của đơn vị chào giá. Trường hợp báo giá có nhiều trang, đề nghị đơn vị đóng dấu 

giáp lai các trang. 

- Đơn giá từng mặt hàng tham gia đã bao gồm: thuế, phí các loại và các chi phí khác để 

vận chuyển hàng hóa đến Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ. 

- Đơn vị báo giá cung cấp file/ bản giấy catalogue các mặt hàng báo giá (nếu có). 

Báo giá nộp trực tiếp hoặc gửi về Bệnh viện (Địa chỉ: 32 Nơ Trang Lơng, phường Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk) qua đường bưu điện và gửi bản scan Báo giá + file mềm báo giá qua email: 

tothaubvbh@gmail.com cho Bệnh viện. 

Thông tin liên hệ: CN Nhàn - Số điện thoại 0946117479, mail: tothaubvbh@gmail.com. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Đăng tải MSC, Website BV; 

- Lưu: VT, PĐD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Đỗ Xuân Lộc 

 

mailto:tothaubvbh@gmail.com


 

                  Phụ lục 1 :                DANH MỤC HÀNG HÓA PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC VỆ SINH MỜI BÁO GIÁ 

                                                                 Kèm theo Công văn số:     /BV-PĐD  ngày 28 tháng  11 năm 2025 

 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng 

1.  Bàn chải Chất liệu: nhựa PP, Kích thước: 7,5cm × 5,0cm × 14 cm,  Cái 9 

2.  
Bao tải dứa 

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh hoặc tái chế loại 1, chịu lực tốt, Kích thước: 120cm 

x 140cm, màu sắc: xanh, dung tích chưa 100kg. 
Cái 100 

3.  Bịch bóng xanh (70*140 cm) Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 70cm x 140cm, màu sắc: màu xanh Kg 40 

4.  
Bịch bóng vàng loại 5kg có quai 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 30cm x 50cm (5kg), màu sắc: màu vàng; kiểu dáng: 

2 quai 
Kg 16 

5.  Bịch bóng vàng loại 10 kg 25*50 cm Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 25cm x 50cm (10 kg), màu sắc: màu vàng;  Kg 28 

6.  Bịch bóng vàng loại 15 kg 30*55 cm Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 30cm x 55cm (15 kg), màu sắc: màu vàng;  Kg 12 

7.  Bịch bóng vàng loại 15 kg 40*70 cm Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 40cm x 70cm (15 kg), màu sắc: màu vàng;  Kg 10 

8.  Bịch bóng vàng loại 25 kg 50*80 cm Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 50cm x 80cm (25 kg), màu sắc: màu vàng;  Kg 9 

9.  
Bịch bóng xanh nhỏ 5 kg có quai 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 30cm x 50cm (5kg), màu sắc: màu xanh; kiểu dáng: 

2 quai 
Kg 35 

10.  Bịch bóng xanh loại 10 kg 25*50 cm Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 25cm x 50cm (10 kg), màu sắc: màu xanh;  kg 44 

11.  Bịch bóng xanh loại 15kg 30*55 cm Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 30cm x 55cm (15 kg), màu sắc: màu xanh;  Kg 23 

12.  Bịch bóng xanh loại 15 kg 40*70 cm Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 40cm x 70cm (15 kg), màu sắc: màu xanh;  Kg 20 

13.  Bịch bóng xanh loại 20 kg 40*60cm Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 40cm x 60cm (20 kg), màu sắc: màu xanh;  Kg 3 

14.  Bịch bóng xanh loại 25 kg 50*80 cm Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 50cm x 80cm (25 kg), màu sắc: màu xanh;  Kg 7 

15.  Bịch bóng trắng loại 15 kg 30*55 cm Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 30cm x 55cm (15 kg), màu sắc: màu trắng;  Kg 2 

16.  Bịch bóng  trắng loại 10 kg 25*50 cm Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 25cm x 50cm (10 kg), màu sắc: màu trắng;  Kg 0.5 

17.  Bịch bóng trắng có quai (30cm*50 

cm) 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 30cm x 50cm, màu sắc: màu trắng; Kiểu dáng: 2 

quai 
Kg 6 

18.  Bịch bóng màu trắng 35cm*45cm ( 

kiểu như bịch đựng đường) 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 35cm x 45cm, màu sắc: màu trắng trong; không 

quai, túi bóng kính, dẻo. 
Kg 6 

19.  
Túi zip loại 6*13 cm 

Chất liệu: nhựa PE, dẻo, kích thước: 6cm x 13 cm, kiểu dáng: miệng túi có khóa zíp 

kín. 
Kg 4 



20.  
Bịch bóng trắng loại 6*13cm 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 6cm x 13cm,  màu sắc: màu trắng; Kiểu dáng: không 

quai. 
Kg 4 

21.  
Bịch bóng trắng loại 0.5 kg  

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 25cm x 50cm (10 kg), màu sắc: màu trắng; Kiểu 

dáng: 2 quai. 
Kg 30 

22.  Bịch bóng trắng loại 1 kg Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 25cm x 50cm (10 kg), màu sắc: màu trắng;  Kg 32 

23.  
Bịch bóng trắng loại 2 kg có quai 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 20cm x 30cm (2 kg), màu sắc: màu trắng; Kiểu 

dáng: 2 quai  
Kg 14 

24.  
Bịch bóng trắng loại 10 kg có quai 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 25cm x 50cm (10 kg), màu sắc: màu trắng; Kiểu 

dáng: 2 quai. 
Kg 6 

25.  
Bịch bóng đen loại 10 kg có quai 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 25cm x 50cm (10 kg), màu sắc: màu đen; Kiểu dáng: 

2 quai  
Kg 2 

26.  Bột giặt ômô 800g Trọng lượng sản phẩm: 800g/gói. Chất tẩy rửa dạng: Bột Bịch 96 

27.  Bột giặt Surf 400g Trọng lượng sản phẩm: 400g/gói. Chất tẩy rửa dạng: Bột Bịch 101 

28.  
Bột thông cống SUMO (175 gr) 

Thành phần: Sodium Hydroxide, sodium carbonate, chất tẩy trắng và các phụ gia 

khác. Dạng bột. 
Gói 4 

29.  Ca múc nước Nhựa PP, có tay cầm, dung tích: 01 lít. Cái 2 

30.  Chổi đót loại to  Chất liệu bằng Đót, Kích thước: 110cm-130cm; Kiểu dáng: 7 con đót buộc lại.  Cây 14 

31.  Chổi nhựa quét nhà (chổi cước) Cán chổi bằng nhựa PP dài 110cm-130cm. lưỡi chổi bằng cước, dày.  Cây 2 

32.  
Chổi xương 

Chất liệu: Xương lá dừa. Lưỡi chổi được là từ các phần lá của dừa. Kích thước: 

100cm-120cm 
Cây 2 

33.  Cây lau nhà cán gỗ, khăm lau màu 

đen 

Bao gồm: cán, khung – Chất liệu: + Cán bằng inox, đầu kẹp nhựa + Khung giẻ inox 

– Kích thước: +Cán: dài 1,5m + Khung giẻ : 60x18 cm bằng vải màu đen 
Cây 9 

34.  Cây chà bồn cầu tròn Chất liệu: nhựa PP, Kích thước: dài 40cm  Cái 2 

35.  Cây xúc rác cán dài Chất liệu: Nhựa PP, kích thước: 31 x 30 x 70 cm. Có xẻng Cây 6 

36.  Ga giường dài 1m8 x rộng 1m Chất liệu: Cotton 100%; Kích thước: 1m x 1.8m Cái 1 

37.  Găng tay dài màu hồng Màu sắc: màu hồng, chất liệu cao su hoặc tương đương, không bột, Size: M, L Đôi 48 

38.  Găng tay dài màu vàng Màu sắc: màu vàng, chất liệu cao su hoặc tương đương, không bột, Size: M, L Đôi 23 

39.  Găng tay vải Chất liệu: vải len sợi bền; Găng tay bảo hộ. Đôi 12 

40.  Giấy vệ sinh Hòa Phát không lõi Chất liệu: Bột giấy 100%; 3 lớp siêu mềm, mịn; Không lõi. 6 cuộn/ lốc Lốc 63 



41.  
Miếng chà nồi nhôm 

Chất liệu inox bền bỉ: Được làm từ thép không rỉ, miếng cọ có độ bền cao và không 

bị gỉ sét 
Miếng 2 

42.  Miếng rửa chén (xanh) Chất liệu: Bằng cước, màu sắc: màu xanh; kích thước: 7,5 cm x 10cm Miếng 57 

43.  Nước Javen Mỹ Hảo Chất liệu: Sodium hypochlorite, Sodium hydroxide, nước; dung tích: 1 lít. Chai 17 

44.  

Nước lau nhà Sunlight xanh lá cây 

Chất hoạt động bề mặt: LAS, SLES, APG…, chất diệt khuẩn: Benzalkonium 

Chloride, Chlorhexidine…; 

Chất tạo hương mùi Bạc hà; Chất ổn định PH: ethanol,.. 

Trọng lượng: 01kg 

Chai 14 

45.  
Nước rửa chén Sunlight 725 ml 

Dung dịch lỏng, đồng nhất; Độ pH: 6.5-8.5, Hàm lượng chất hoạt động >= 15%, 

Dung tích: 725ml  
Chai 3 

46.  
Nước rửa chén Sunlight 400g 

Dung dịch lỏng, đồng nhất; Độ pH: 6.5-8.5, Hàm lượng chất hoạt động >= 15%, 

Dung tích: 400g  
Chai 37 

47.  
Nước rửa kính 

Dung dịch lỏng trong suốt hoặc màu xanh, Thơm nhẹ, dạng chai xịt, dung tích 520-

650ml,  
Chai 7 

48.  Ủng số 10 Chất liệu: cao su tổng hợp hoặc tương đương, size số 10 Đôi 4 

49.  
Vim con vịt màu tím 1 lít 

Chứa Sodium Hypochlorite, diệt 99.9 % vi khuẩn, có khả năng diệt được cả vi-rút, 

dung tích: 1 lít.  
Chai 10 

50.  
Vim nhà cầu 500ml 

Chứa Sodium Hypochlorite, diệt 99.9 % vi khuẩn, có khả năng diệt được cả vi-rút, 

dung tích: 1 lít.  
Chai 74 

51.  
Xô sơn đựng nước có nắp đậy 10 lit 

Chất liệu Nhựa PP nguyên sinh hoặc HDPE cao cấp, dung tích: 10 lít, có nắp đậy, 

có quai 
Cái 2 

52.  
Xô sơn đựng nước 20 lít 

Chất liệu Nhựa PP nguyên sinh hoặc HDPE cao cấp, dung tích: 20 lít. Kích thước: 

ĐK miệng 30.5 x ĐK đáy 25.5 x Cao 36cm 
Cái 6 
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